DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH 

(PGS.TS Đào Thái Lai, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hướng dẫn)

THẾ HỆ F1:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, 

Đơn vị công tác,

Địa chỉ
	Điện thoại di động,

Địa chỉ email
	Năm bảo vệ,

Học hàm, học vị

	1. 
	TS. Nguyễn Phụ Thông Thái
	Phó Hiệu trưởng,

Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2,

đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	0912.634301

thainpt@gmail.com
	2001

Tiến sĩ

	2. 
	TS. Nguyễn Sỹ Đức
	(Nguyên) Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	0913.296221

nsduc@moet.edu.vn
	2001

Tiến sĩ

	3. 
	PGS. TS. Trịnh Thanh Hải
	Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Khoa học, 
thuộc ĐH Thái Nguyên,

xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0916.612086

trinhhai2086@gmail.com
	2006

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

	4. 
	TS. Đỗ Mạnh Cường
	(Nguyên) Phó Viện trưởng Viện Sư phạm kỹ thuật,

Trường ĐHSP Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh,

số 1, đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	0908.467752

pcuong@hcmute.edu.vn
	2008

Tiến sĩ

	5. 
	TS. Phùng Như Thụy
	Cục Nhà giáo và CBQLCSGD,

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Tòa nhà 8c, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	0913522881

pnthuy@moet.edu.vn
	2008

Tiến sĩ

	6. 
	PGS. TS. Trần Trung
	Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc,

Ủy ban Dân tộc

Khu đô thị COMA6, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
	0913.373656

trungt1978@gmail.com
	2009

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

	7. 
	TS. Hoàng Ngọc Anh
	Trưởng Khoa Toán - Lý - Tin,

Trường Đại học Tây Bắc,

phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La
	0912.655243

ngocanhtbu2002@gmail.com
	2009

Tiến sĩ 

	8. 
	TS. Vũ Trọng Nghị
	Phó Hiệu trưởng,

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định,

xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
	0913.011015

nghigacntt@gmail.com
	2010

Tiến sĩ

	9. 
	TS. Lưu Lâm
	Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường,

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	0913.210784

llam@moet.gov.vn
	2010

Tiến sĩ

	10. 
	TS. Nguyễn Văn Hồng
	Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

số 39 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	0913.974391

nghongct@gmail.com
	2012

Tiến sĩ

	11. 
	TS. Trần Việt Cường
	Phó Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD,

Trường ĐH sư phạm thuộc ĐH Thái Nguyên,

số 20 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0978.626727
tranvietcuong2006@gmail.com
	2012

Tiến sĩ

	12. 
	PGS. TS. Nguyễn Danh Nam
	Phó Trưởng Phòng Đào tạo,

Trường ĐH sư phạm thuộc ĐH Thái Nguyên,

số 20 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0979.446224

danhnam.nguyen@dhsptn.edu.vn
	2012

Tiến sĩ

	13. 
	TS. Trịnh Thị Phương Thảo
	Giảng viên Khoa Toán,

Trường ĐH sư phạm thuộc ĐH Thái Nguyên,

số 20 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0983.053500

trinhthao.sptn@gmail.com
	2014
Tiến sĩ

	14. 
	TS. La Đức Minh
	Trưởng Phòng Quản lý khoa học, 

Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

22 Thành Công, Đống Đa, thành phố Hà Nội
	0977.576808

laducminh1979@gmail.com
	2015
Tiến sĩ

	15. 
	TS. Nguyễn Ngọc Trang
	Trưởng Phòng KHCN-QHQT,

Trường CĐ Kĩ thuật Lý Tự Trọng,

390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	0908.456241

trangnnvn@yahoo.com
	2017
Tiến sĩ

	16. 
	NCS. Chu Vĩnh Quyên
	Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2,

đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	0912.161212

chuvinhquyen.sp2@moet.edu.vn
	NCS năm 2011

Trường ĐHSPHN 2

	17. 
	NCS. Nguyễn Thị Mỵ
	Cán bộ Hệ thống giáo dục HanoiStar,

Ngôi sao Hà Nội, lô T1 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	0904.878788

mynt.violympic@gmail.com
	

	18. 
	NCS. Trần Xuân Bộ
	Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế,

Trường Đại học Tân Trào,

km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
	0978.378271

tranbo71@gmail.com
	NCS năm 2012

Trường ĐHSPHN 2

	19. 
	TS. Thịnh Thị Bạch Tuyết
	Phó Trưởng Ban KHTN,

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn,

đường Lê Văn Hưu, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	0983.550982

tuyetttb.dbdhss@moet.edu.vn
	2016

Tiến sĩ

	20. 
	NCS. Trần Dương Quốc Hòa
	Giảng viên Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non

Trường Đại học Đồng Nai,

Số 4 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	0933.222952

joakimset@gmail.com
	NCS năm 2013

Viện KHGDVN

	21. 
	TS. Nguyễn Ngọc Giang
	229/85 Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	0908.576218

ngocgiang175@yahoo.com
	NCS năm 2013

Viện KHGDVN

	22. 
	TS. Nguyễn Thị Thanh Tuyên
	Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học,

Trường Đại học Hùng Vương,

phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	0976.491008

thanhtuyen1506@gmail.com
	NCS năm 2013

Trường ĐHSPHN 2

	23. 
	NCS. Nguyễn Thụy Phương Trâm
	Giáo viên Trường THPT Đức Trọng
quốc lộ 20, tổ 8, xã Liên Nghĩa 1, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	0919.304118

ntptram76@yahoo.com.vn
	NCS năm 2014
Viện KHGDVN

	24. 
	NCS. Nguyễn Thị Quốc Hòa
	Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An

phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	0912.737704

hoanguyenquoc73@gmail.com
	NCS năm 2014

ĐH Thái Nguyên

	25. 
	Ông Nguyễn Sơn Hải
	Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
Bộ Giáo dục và Đào tạo

35 Đại Cồ Việt, Hà Nội
	0313382686

nshai@moet.edu.vn
	NCS năm 2014

ĐH Giáo dục


THẾ HỆ F2:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, 

Đơn vị công tác
	Điện thoại di động,

Địa chỉ email
	Năm bảo vệ,

Học hàm, học vị

	1. Nghiên cứu sinh của PGS.TS Trịnh Thanh Hải:

	26. 
	TS. Lê Minh Cường
	Giảng viên Khoa Toán,

Trường Đại học Đồng Tháp
	0945786781
cuongpp16dthap@gmail.com
	TS

	27. 
	NCS. Đỗ Đức Thông
	Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 5

tỉnh Thanh Hóa
	0902140678

anhbao@gmail.com
	NCS năm 2014

ĐH Thái Nguyên

	28. 
	NCS. Mai Thị Ngọc An
	Giảng viên Trường ĐH Nông Lâm

Đại học Thái Nguyên
	0912003677

anvi9704@gmail.com
	NCS năm 2014

ĐH Thái Nguyên

	29. 
	NCS. Trần Trung Tình
	Chuyên viên Tạp chí Quản lý giáo dục,
Học viện Quản lý giáo dục
	0975753916

tinhtckh@gmail.com
	NCS năm 2015

ĐH Thái Nguyên

	30. 
	NCS. Nguyễn Thị Loan
	Giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên
	0913027732

nguyenloanmcm@gmail.com
	NCS năm 2015

ĐH Thái Nguyên

	31. 
	NCS. Trần Thị Bích Hồng
	Giáo viên Trường Tiểu học Cao Minh B

thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
	0976897707

Tranbichhong2012@gmail.com
	NCS năm 2015

ĐHSPHN 2

	32. 
	Vũ Hồng Linh
	Giáo viên trường Văn hóa 1 – Bộ công An
Lương Sơn, Thái Nguyên
	0979781029
vuhonglinhtn@gmail.com
	NCS năm 2016

ĐH Thái Nguyên

	33. 
	Nguyễn Trường Sơn
	Phó phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, trường ĐH Khoa Học, ĐH Thái Nguyên.
	0987852888

Vaio2k7@gmail.com
	NCS năm 2016

ĐH Giáo dục.

	2. Nghiên cứu sinh của PGS.TS Trần Trung:

	34. 
	TS. Phạm Như Nghệ
	Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo
	0912152333

pnnghe@moet.gov.vn
	NCS năm 2010

ĐH Giáo dục

	35. 
	TS. Lê Thị Tuyết Trinh
	Phó bộ môn, Khoa Giáo dục tiểu học,

Trường Đại học Đồng Tháp
	0918365121

letrinh74@yahoo.com
	NCS năm 2013
ĐHSP Hà Nội

	36. 
	Bùi Minh Đức
	Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Trường Đại học sư phạm Hà Nội
	0983669908

ducbm297@gmail.com
	NCS năm 2013

ĐHSP Hà Nội

	37. 
	Phan Anh Hùng
	Chuyên viên Phòng Đào tạo

Trường Đại học Vinh
	0912542423

hungpdt1977@gmail.com
	NCS năm 2013

ĐH Vinh

	38. 
	Phạm Anh Giang
	Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính

Trường Đại học Hồng Đức
	0912133135

phamanhgiang@hdu.edu.vn
	NCS năm 2014

ĐH Vinh

	39. 
	Nguyễn Yên Thắng
	Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trường Đại học Y khoa Vinh
	0912251369

thangnguyendhyv@gmail.com
	NCS năm 2014

ĐH Giáo dục

	40. 
	Đặng Thị Thủy
	Giảng viên Khoa Cơ bản

Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn
	0978009767

thuydang.dtls@gmail.com
	NCS năm 2015

ĐH Thái Nguyên

	41. 
	Nguyễn Văn Liên
	Phó Hiệu trưởng

Trường Trung cấp Thái Nguyên
	0976392999

vanliennguyenvn@gmail.com
	NCS năm 2015

HV Chính trị BQP

	42. 
	Hà Trọng Nghĩa
	Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ,

Ủy ban Dân tộc
	0912523686

hatrongnghia@cema.gov.vn
	NCS năm 2016

HV Hành chính QG

	3. Nghiên cứu sinh của TS. Phùng Như Thụy:

	43. 
	Trần Thuỵ Hoàng Yến
	Giảng viên Khoa Toán,

Trường Đại học Đồng Tháp
	0919512582

tthyen@dthu.edu.vn
	NCS năm 2015
ĐHSP Hà Nội

	4. Nghiên cứu sinh của TS. Hoàng Ngọc Anh:

	44. 
	Done Shouphida
	Giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Đông Kam Xang, Nước CHDCND Lào

	01643658352

suphidadon@gmail.com
	NCS năm 2015

ĐHSP Hà Nội

	5. Nghiên cứu sinh của TS. Trần Việt Cường:

	43.
	Lê  Xuân Quang
	Giáo viên Trường THPT Sóc Sơn

tỉnh Vĩnh Phúc
	0973631980

danglehong24082009@gmail.com
	NCS năm 2015
ĐH Thái Nguyên

	45. 
	Nguyễn Thị Trúc Minh
	Giảng viên Khoa Giáo dục tiểu học

Trường Đại học Đồng Tháp
	0907653929

nguyenthitrucminh@dthu.edu.vn
	NCS năm 2015

ĐHSP Hà Nội

	6. Nghiên cứu sinh của PGS. TS. Nguyễn Danh Nam:

	46. 
	Lê Trung Hiếu
	Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học
Trường Đại học Tân Trào
	0902255989
letrunghieu8577@gmail.com
	NCS năm 2015
ĐH Thái Nguyên

	47. 
	Đặng Công Vĩnh
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên, Thành phố Đà Nẵng
	0905978958

vinhdang29@gmail.com
	NCS năm 2015

ĐH Thái Nguyên

	7. Nghiên cứu sinh của TS. Lê Thị Thu Hiền:

	48. 
	PGS. TS. Lê Thị Thu Hiền
	Phó chủ nhiệm Bộ môn Đo lường và Đánh giá
Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia HN
	0932.212.595
hienltt@moet.edu.vn
	2012

Tiến sĩ

	49. 
	Nguyễn Việt Dũng
	Giảng viên Khoa Tự nhiên,

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên,
	0979596885

vietdung.cdsptn@gmail.com
	NCS năm 2014
ĐHSP Hà Nội

	50. 
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Giảng viên Khoa Mầm non,
Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên
	0917784451

duonghuyen95@gmail.com
	NCS năm 2015

Viện KHGDVN

	51. 
	Nguyễn Thị Lan Ngọc
	Giáo viên Trường THPT, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên - Huế
	0987717159

lanngoc2806@gmail.com
	NCS năm 2015

ĐH Huế

	52. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản

Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
	0979945082

nguyenhangtuaf@gmail.com
	NCS năm 2016




